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	Hoạt động
	Tuần I

( Từ ngày 30/10 - 3/11/2023)
GV: Nguyễn Thị Bình
	Tuần II

(Từ ngày 06-10/11/2023)
GV: Nguyễn Thị Dung
	Tuần III

(Từ ngày 13 -17/11/2023)

GV: Đặng Thị Huyền Trang
	Tuần IV

(Từ ngày 20 -24/11/2023)

GV: Nguyễn Thị Bình
	Tuần V
(Từ 27- 01/12/2023)
GV: Đặng Thị Huyền Trang
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ. Về thời tiết đang giao mùa

- Nhắc trẻ thực hiện đúng các nề nếp, thói quen lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định: Lấy cất ba lô, cởi giày, cất dép đúng nơi quy định, thực hiện được các yêu cầu đơn giản.
- Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở 
+ Trẻ biết vâng ạ, dạ, thưa trong giao tiếp (MT 54)
	*PTTC: 
1, 5, 12,15
* PTNT:
24,41
* PTNN: 44, 46, 54

*TCQHXH
60, 61

* PTTM: 75, 84


	Thể dục sáng
	* Tập các động tác thể dục theo nhạc + dụng cụ thể dục (quả bông, vòng) 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc.

- Trọng động:

  + Hô hấp: Thổi bóng

  + ĐT Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao

  + ĐT Bụng: Đứng cúi về phái trước
  + ĐT Chân: Đứng khuỵu gối
  + ĐT Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ
  + ĐT Hồi tĩnh: Đưa tay nhẹ nhàng sang 2 bên.

- Dân vũ: Theo nhạc pikachu.
+ Trẻ thực hiện đủ động tác trong bài tập thể dục ( MT 1)
- Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập với nhạc không lời.
	

	Trò

chuyện
	- Trò chuyện với trẻ
+ Một số nghề phổ biến: Nghề bác sĩ, cô giáo, xây dựng, bán hàng...( Tên gọi, công việc, dụng cụ, sản phẩm...)

+ Trò chuyện cùng trẻ về nghề bác sĩ

+ Các hoạt động và ý nghĩa của ngày 20/11
+ Bé thích làm nghề gì?

· Giáo dục trẻ biết yêu quý công việc của các nghề vì mỗi nghề có công việc riêng và khi sử dụng sản phẩm các nghề biết giữ gìn cẩn thận.

+ Trò chuyện với trẻ một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

 Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng ... ) khi được nhắc nhở. ( MT 15)
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ

VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	PTVĐ

VĐCB: Bò trong đường hẹp

TCVĐ: Mèo và chim sẻ  ( MT 5)
	PTVĐ

VĐCB: Bật vào 3 ô liên tiếp.

TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	PTVĐ

VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Trời năng
	PTVĐ

VĐCB: Bật xa 25m - Chạy nhanh 15m 

TCVĐ: Gieo hạt
	

	
	Thứ 3
	LQVT

Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân


	LQVT

Đếm, nhận biết số lượng 1,2 trên đối tượng
	LQVT

Dạy trẻ xếp tương ứng 1:1


	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều dài 2 đối tượng. 
	LQVT

Ôn luyện


	

	
	Thứ 4
	HĐKP

Một số nghề phổ biến
( MT 41)
	HĐKP

Trò chuyện về nghề bác sĩ.
	HĐKP

Trò chuyện về ngày 20/11.
	HĐKP

Trò chuyện về bác nông dân
	HĐKP

Trò chuyện về nghề bé thích
	

	
	Thứ 5
	LQVH

Thơ: Làm nghề như bố.

(Đa số trẻ chưa biết)

( MT 46)
	ÂM NHẠC

DH: Đi học về

NH: Bé quét nhà

TCVĐ: Ai đoán giỏi
	LQVH

Thơ: Cô giáo của con

(Đa số trẻ chưa biết)
	ÂM NHẠC

DH: Ơn bác nông dân

NH: Ai làm ra mùa vàng

TCVĐ: Âm thanh ở đâu ( MT 84)
	LQVH

Truyện:

Ba anh em

 ( MT 51 )
	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH

Tô màu tranh gia đình        (Đề tài)
	TẠO HÌNH

Vẽ mũ bác sĩ
( Tiết mẫu)
	TẠO HÌNH

Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11 (Đề tài) (MT 75)
	TẠO HÌNH

Tô màu tranh bác nông dân
	TẠO HÌNH

Tô màu con đường

 ( Đề tài)
	

	HĐNT
	 Tuần 1
* Quan sát: Quan sát tranh một số nghề, con gà, quan sát thời tiết, quan sát cầu trượt.
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún…
Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát tranh 1 số dụng cụ nghề bác sĩ, quan sát thời tiết, quan sát con ngựa vằn, quan sát cây bưởi

* TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát tranh nghề giáo viên, quan sát thời tiết, quan sát vườn rau, quan sát khu phát triển vận động

* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..
Tuần 4: 

* Quan sát: Quan sát con vật trong khu sinh thái, quan sát hình ảnh chú bộ đội, quan sát nhà bóng, quan sát con hươu cao cổ

+ Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật (MT 24)
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng…

*Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như đu quay, cầu trượt…

Tuần 5:

* Quan sát: Quan sát con sâu, con bướm, quan sát xích đu, quan sát cây hoa đồng tiền.

* TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, nhẩy ba bố
* Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng công viên vườn hoa (T1), xây dựng bệnh viện (T2), 
- Làm thiếp tặng cô. Làm hộp bút màu (T3), xây dựng khu trung cư (T4)

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Đi siêu thị, nấu ăn, bày mâm ngũ quả...

* Ứng dụng STEAM tuần 2: Pha nước chấm

· Khoa học: 

· Khoa học thực vật: Chanh, xả, gừng, tỏi

· Khám phá về nguyên liệu cần thiết để làm nước chấm

· Biết quy trình các bước pha nước chấm

· Biết được tác dụng của nước chấm

· Công nghệ:

· Sử dụng và tiếp cận công nghệ: Sử dụng kéo, dao, thớt, chanh, xả, gừng, tỏi....

· Tạo ra công nghệ: Nước chấm sạch, an toàn

· Kỹ thuật: Quy trình sơ chế: Thái, băm, cắt nguyên liệu, quy trình pha chế...

· Nghệ thuật: ĐẹP, hấp dẫn nhiều màu sắc, đảm bảo an toàn thực phẩm. Khuyến khích sử dụng nguyên liệu thiên nhiên -> góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dùng

· Toán: Màu sắc, đong, đo, thêm, bớt...

· Tính toán số lượng các vật liệu cần dùng
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu 
- Bán hàng: Bán đồ chơi, quần áo, hoa quả, đồ dùng, dụng cụ các nghề, thực phẩm ăn ướng,

+ Nói được điều bé thích hoặc không thích (MT 60)
* Góc học tập: 
- Sưu tầm tranh ảnh làm anbum các nghề trong xã hội 
- Tập kể lại các câu truyện đã thuộc, đoc thơ

- In các hình học, nhận biết số lượng 1 và 2., sắp xếp theo quiy tắc.
* Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động các bài về nghề nghiệp.
+ Trẻ mạnh dạn tham gia hoạt động (MT 61)
- Góc tạo hình: Tô màu tranh về các nghề trong xã hội làm sách, làm thiệp tặng cô làm hộp đựng bút.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây, nhặt lá rụng
* Góc lắp ghép: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh,nhận biết các khối vuông, tròn, chữ nhật.
* HĐ trải nghiệm:

- Thứ 4 tuần 3: Làm bưu thiếp tặng cô giáo (Áp dụng phương pháp STEAM)

* HĐ giao lưu:

- Thứ 5 tuần 1: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức nhảy theo bài " Bống bống bang bang" và trò chơi đi cà kheo

- Thứ 3 tuần 2: Giao lưu với lớp C2:  Tổ chức hội thi " Họa sĩ nhí"
- Thứ 3 tuần 4: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức thi biểu diễn văn nghệ và đọc thơ

- Thứ 4 tuần 5: Thi " Đi siễu mẫu" giữa các tổ
	

	HĐ ăn, ngủ,VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay và biết chờ đến lượt khi được nhắc đi rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, không cười đùa, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn, không trèo lên bàn ghế khi ăn cơm.
+ Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách (MT12)
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện (Rùa con tìm nhà, cáo thỏ và gà trống,bác gấu đen và 2 chú thỏ …….) ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm riêng để không nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn khác và vỗ về cho trẻ ngủ.
	

	HĐ chiều
	Thứ 2
	- HD trò chơi: “  Chiếc túi kỳ lạ”
	- Ôn trò chơi: “ Chiếc túi kỳ lạ””
	- HD trò chơi: “Ném bóng vào rổ”
“Trẻ lấy quả bóng, ném vào rổ” (MT 44)
	 HD: Hướng dẫn trò chơi: “ Rồng rắn lên mây”
	- HD trò chơi: Những ngón tay ngộ nghĩnh
	

	
	Thứ 3
	Rèn kỹ năng gấp áo


	Làm vở TCHT: Bài 10
	Làm vở TCHT: Bài 15
	Làm vở TCHT: Bài 20
	- Làm vở TCHT: Bài 8
	

	
	Thứ 4
	- Rèn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng
	- Rèn trẻ kỹ năng rửa mặt
	- Rèn trẻ lấy và cất đồ vào ba lô của bé
	- Rèn trẻ xếp hàng chờ tới lượt
	- Ôn các bài hát trong tháng 
	

	
	Thứ 5
	- Rèn kỹ năng tô màu
	- Rèn kỹ năng cắt, dán
	- Rèn kỹ năng giữ gìn vệ sinh: xả nước sau khi đi vệ sinh
	- Rèn kỹ năng giữ gìn vệ sinh: Bỏ rác vào thùng  
	- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm
	

	
	Thứ 6
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	
	

	Chủ đề - SK
	Bé làm nghề gì
	Nghề bác sĩ
	Ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam


	Nghề nông
	Bé thích làm nghề gì
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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